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Câu 1 (3đ) : « Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó ». Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Bác Hồ? Liên hệ bản thân. 
Câu 2 (4đ): Lương tâm là gì? Vì sao người có lương tâm được xã hội đánh giá cao? Liên hệ bản thân.
Câu 3 (3đ): Phân tích những điều nên tránh trong tình yêu nam nữ thanh niên. Liên hệ bản thân.
-----------------HẾT---------------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. CBCT  không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:………………………..Lớp:………….Số báo danh:………..
Chữ ký của CBCT:………………………………………………………………....
ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	



Câu 1     (3đ)

	*Giải thích được nội dung câu nói của Bác Hồ:
-Tài: tài năng; Đức: đạo đức;Người có tài: người có trình độ, nhạy bén..
Người có đức: người có tình cảm tốt, biết yêu thương giúp đỡ mọi người
-“Có tài mà không có đức là người vô dụng”: Tài năng rất quan trọng vì sẽ giúp chúng ta thành công. Nhưng nếu không biết sử dụng tài năng của mình vào mục đích cao cả mà thực hiện hiện nững công việc xấu xa thì rất tác hại
-“Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”: Nếu không có tài năng thì sẽ rất khó để thành công
-so sánh: cần trau dồi đạo đức vì “khó” nếu cố gắng sẽ thực hiện được. Còn “vô dụng” thì không có tác dụng gì
-Cần rèn luyện cả đức và tài
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	*Liên hệ bản thân:
-Trong học tập
-Trong rèn luyện
	1

	

Câu 2
(4đ)
	*Nêu được khái niệm lương tâm
-Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi hành vi của bản thân trong mối quan hệ với cộng đồng và xã hội
*Giải thích vì sao người có lương tâm được xã hội đánh giá cao
-Vì họ biết điều chỉnh hành vi cho phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội, biết ăn năn sữa chữa lỗi lầm của mình và biết sống vì người khác luôn giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn
	
2


1,5

	
	*Liên hệ bản thân 	
	0,5

	

Câu 3 (3đ)
	*Học sinh nêu và phân tích được những điều nên tránh
- Yêu quá sớm: tuổi từ 15 đến 17 vẫn đang trong quá trình phát triển để hoàn thiện, chưa ổn định về mặt nhận thức, chưa trưởng thành và chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống. yêu đương quá sớm dẫn đến việc sao nhãng trong học tập…
-Yêu một lúc nhiều người, yêu để chứng tỏ khả năng chinh phục: dẫn đến các cuộc cãi vã, đánh nhau và làm mất đi niềm tin từ những người khác. Người khác sẽ khinh bỉ mình và xem mình là đồ lăng nhăng.
- Quan hệ tình dục  trước hôn nhân: Sẽ gây ra những tổn thương về thể chất và tinh thần, mắc một số căn bệnh và ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này.
*Liên hệ bản thân: không yêu sớm, cố gắng học tập và rèn luyên để có tương lai tươi sáng hơn
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Câu  N ? i du ng  Đi ? m  

        Câu 1      (3đ)    *Gi ? i thích đư ? c n ? i dung câu nói c ? a Bác H ? :   - Tài: tài năng; Đ ? c: đ ? o đ ? c;Ngư ? i có tài: ngư ? i có trình  đ ? , nh ? y bén..   Ngư ? i có đ ? c: ngư ? i có tình c ? m t ? t, bi ? t yêu thương giúp đ ?  m ? i ngư ? i   - “Có tài mà không có đ ? c là ngư ? i vô  d ? ng”: Tài năng r ? t quan tr ? ng vì s ?   giúp chúng ta thành công. Nhưng n ? u không bi ? t s ?  d ? ng tài năng c ? a mình  vào m ? c đích cao c ?  mà th ? c hi ? n hi ? n n ? ng công vi ? c x ? u xa thì r ? t tác h ? i   - “Có đ ? c mà không có tài làm vi ? c gì c u ng khó”: N ? u không có tài năng  thì s ?   r ? t khó đ ?  thành công   - so sánh: c ? n trau d ? i đ ? o đ ? c vì “khó” n ? u c ?  g ? ng s ?  th ? c hi ? n đư ? c. Còn  “vô d ? ng” thì không có tác d ? ng gì   - C ? n rèn luy ? n c ?  đ ? c và tài    2                

*Liên h ?  b ? n thân:   - Trong h ? c t ? p   - Trong rèn luy ? n  1  

